
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   235 /BC-UBND 

 

Trung Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO 

Công tác rà soát danh sách Cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động chưa tiêm phòng Vắc xin Covid-19 (mũi 3 và mũi 4) 
 

 

Thực hiện công văn số 794/UBND-VP, ngày 05/7/2022 của UBND huyện A 

Lưới về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc 

lại; 

1. Thuận lợi 

- Lượng Vắc xin phân bổ đầy đủ, công tác chỉ đạo về chuyên môn thường 

xuyên, kịp thời, công tác tham mưu lập kế hoạch tiêm đúng với nhu cầu thực tế. 

- Công tác phối kết hợp giữa UBND xã với Trạm y tế xã trong quá trình 

triển khai tiêm chủng luôn thường xuyên, liên tục, có kế hoạch phân công nhân lực 

cụ thể, rõ ràng. 

2. Khó khăn 

- Do yếu tố chủ quan của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động nhận thức đủ về mũi tiêm chưa cao. 

3. Kết quả rà soát như sau 

- Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  chưa tiêm mũi nhắc lại 

lần 1 (chưa tiêm mũi 3) là 03 người, trong đó: CB 01; VC 02. 

- Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  chưa tiêm mũi nhắc lại 

lần 2 (chưa tiêm mũi 4) là 77 người, trong đó CB,CC, CBNCT, NLĐ và cán bộ 

thôn là 26; BGH, GV, NV các trường học trên địa bàn là 51. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

4. Kiến nghị 

- Đề nghị các thành viên BCĐ xã phải đồng bộ trong công tác tuyên truyền, 

vận động mọi người dân đến tiêm đầy đủ theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Trung Sơn về công tác rà soát danh sách 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị chưa tiêm 

phòng Vắc xin covid-19 mũi nhắc lần 1 và tiêm mũi nhắc lần 2 (mũi 3 và mũi 4)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- BCĐ Covid -19 huyện: 

- TTYT huyện; 

- CT, các PCT. UBND xã; 

- BCĐ Covid-19 xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 



Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã Trung Sơn chưa tiêm đủ mũi 

(Kèm theo Báo cáo số  235 /BC-UBND, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của UBND xã) 
 

 

STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Số mũi đã 

tiêm 

Ngày tiêm mũi 

gần nhất 

Ngày khỏi 

mắc Covid-19 
Ghi chú 

1.  Hồ Thị Đào Công chức UBND xã Mũi 3 30/12/2021 08/3/2022 
 

 

2.  Nguyễn Hải Long Hội đặc thù xã Mũi 3 10/01/2022 09/3/2022 
 

 

3.  Lê Ngọc Nhịp Cán bộ NCT xã Mũi 3 30/12/2022 03/3/2022 
 

 

4.  Lê Thanh Hoài Cán bộ NCT xã Mũi 3 03/3/2022 12/3/2022 
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 04/07/2022 

5.  Hồ Xuân Tích Hội đặc thù xã Mũi 3 30/12/2021 13/3/2022 
 

 

6.  Trần Thị Hảo Người lao động tại đơn vị Mũi 3 14/02/2022 16/3/2022 
 

 

7.  Lê Thị Rim Công chức UBND xã Mũi 3 30/12/2022 17/3/2022 
 

 

8.  Hồ Thị Ngân 
Cán bộ thôn 

Ta Ay Ta 
Mũi 3 30/12/2021 16/3/2022 

 

 

9.  Hồ Văn Tham Cán bộ NCT xã Mũi 3 30/12/2021 24/3/2022 
 

 

10.  Trần Xuân Oai 
Cán bộ thôn 

Ta Ay Ta 
Mũi 3 03/3/2022 01/4/2022 

Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 04/07/2022 

 

11.  Lê Văn Vây Công chức UBND xã Mũi 3 30/12/2021  

 

 

 

12.  Hồ Văn Bươr Công chức UBND xã Mũi 3 29/6/2021  
 

 



13.  Lê Văn Chanh Cán bộ xã Mũi 2 22/12/2021  
Đã đến tiêm nhiều lần 

nhưng HA quá cao, 

chuyển TTYT tiêm. 

14.  Lê Văn Lên Cán bộ xã Mũi 3 30/12/2021  
 

 

15.  Hồ Văn Mân Công chức UBND xã Mũi 3 02/3/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 03/07/2022 

16.  Lê Thị Hăn Cán bộ NCT xã Mũi 3 03/3/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 04/07/2022 

17.  Hồ Văn Thước Cán bộ NCT xã Mũi 3 31/3/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 31/07/2022 

18.  Hồ Văn Tham Cán bộ NCT xã Mũi 3 31/3/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 01/08/2022 

19.  Hồ Văn Ngo Cán bộ NCT xã Mũi 3 05/4/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 06/08/2022 

20.  Hồ Xuân Zét Cán bộ NCT xã Mũi 3 03/03/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 04/07/2022 

21.  Lê Thị Thật Cán bộ NCT xã Mũi 3 31/03/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 01/08/2022 

22.  A La Vinh Cán bộ NCT xã Mũi 3 15/3/2022  
Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 16/07/2022 

23.  Hồ Xuân Thảo 
Cán bộ thôn 

Đụt Lê Trieng 2 
Mũi 3 05/4/2022  

Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 06/08/2022 

24.  Hồ Văn Vinh Cán bộ NCT xã Mũi 3 10/01/2022  
 

 

25.  A La Thuật 
Cán bộ thôn 

A Đeeng Par Lieng 1 
Mũi 3 15/6/2022  

Đủ thời gian tiêm 

mũi 4: 16/10/2022 

 

26.  Trần Đức Anh 
Cán bộ thôn 

Ta Ay ta 
Mũi 3 31/3/2022   

 



27.  Hồ Văn Thỏa 
Cán bộ thôn 

Đụt Lê Trieng 2 
Mũi 3 03/3/2022  

 

 

28.  Hồ Thị Như Quyết Trường MN Hồng Trung Mũi 3 10/01/2022 01/3/2033 
 

 

29.  Hồ Lê Nam Nhi Trường MN Hồng Trung Mũi 3 02/3/2022  
 

 

30.  Nguyễn Thị Hiền Trường MN Hồng Trung Mũi 3 05/4/2022 30/3/2022 
 

 

31.  Hồ Thị Út Trường MN Hồng Trung Mũi 3 08/01/2022 28/3/2022 
 

 

32.  Trần Thị Trinh Trường MN Hồng Trung Mũi 2 30/11/2021  
 

 

33.  Lê Thị Thanh Hiền Trường MN Hồng Trung Mũi 3 05/4/2022 15/3/2022 
 

 

34.  Hoàng Thị Mai Phương Trường MN Hồng Trung Mũi 3 03/3/2022 27/3/2022 
 

 

35.  Hồ Thị Liên Trường MN Hồng Trung Mũi 3 10/01/2022  
 

 

36.  Lê Thị Liên Trường MN Hồng Trung Mũi 3 10/01/2022  
 

 

37.  Nguyễn Thị Diệu Trường MN Hồng Trung Mũi 2 05/4/2022  
 

 

38.  Nguyễn Hiệp Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022 25/3/2022 
 

 

39.  Nguyễn Thị Hằng Nhung Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022 19/02/2022 
 

 

40.  Lê Thị Loan Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022 20/3/2022 

 

 

 

41.  Lê Quang Sửu Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022  
 

 



42.  Vũ Tiến Na Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022  
 

 

43.  Nguyễn Thị Thu Hà Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022  
 

 

44.  Hồ Thị Mỹ Hảo Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022  
 

 

45.  Hồ Văn Thành Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 01/3/2022  
 

 

46.  Lê Quang Chung Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 15/02/2022 08/3/2022 
 

 

47.  Trần Đức Nam Trường TH Bắc Sơn Mũi 3 15/02/2022  
 

 

48.  Phạm Thị Hợp MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 11/3/2022 

 

 

49.  Hồ Thị Ngàn MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 13/3/2022 

 

 

50.  Hồ Thị Hồng Chuyên MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 13/3/2022 

 

 

51.  Xuân Thị Hải Lý MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
01/3/2022 13/3/2022 

 

 

52.  Trần Thị Chất MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
06/3/2022 10/3/2022 

 

 

53.  Hồ Thị Nàng MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 13/3/2022 

 

 

54.  Hồ Thị Hét MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 14/3/2022 

 

 

55.  Trần Thị Diễm Thùy MN Bắc Sơn 

 

 

Mũi 3 

08/01/2022 15/3/2022 

 

 

 

56.  Lê Thị Nhiên MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 13/3/2022  

 



57.  Hồ Văn Xâm MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
08/01/2022 20/3/2022 

 

 

58.  Lê Thị Ký MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
06/3/2022 20/3/2022 

 

 

59.  Hồ Thị Thê MN Bắc Sơn 
 

Mũi 3 
06/3/2022 20/3/2022 

 

 

60.  Trần Thu Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

61.  Nguyễn Thị Thái Hòa 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

62.  Trần Tuấn Anh 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

63.  Nguyễn Phượng Ánh 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

64.  Hồ Thị Chế 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

65.  Nguyễn Cường 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

66.  Nguyễn Viết Dũng 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

67.  Hồ Thị Hiền 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

68.  Trần Thị Huệ 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

69.  Nguyễn Xuân Lem 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

70.  Nguyễn Thị Liên 
 

Trường TH Hồng Trung 

 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

71.  Lê Thị Lộc 

 

 

Trường TH Hồng Trung 

 

 

Mũi 3 

03/03/2022  

 

 

 



72.  Âm Thị Ly Ly Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

73.  Lê Thị Nhân Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

74.  Mai Thị Nhiên Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

75.  Hồ Thị Thoa Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

76.  Trần Thị Thủy Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

77.  Nguyễn Thế Toàn Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

78.  Đinh Thị Vân Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

79.  Lê Thị Thúy Nga Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022   

80.  Hồ Minh Thức Trường TH Hồng Trung 
 

Mũi 3 
03/03/2022  

 

 

Danh sách này gồm 80 người./.  
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